
DC1LL01 2 DC1LL02 3 DC1LL03 2 DC1LL04 3 DC3KT27 2 2

DC3KT22

DC1CB19 3 DC2KV63 3 DC2KV67 3 DC3QT64 3 DC3KV32 3

DC1CB17 4 DC1CB18 2 2 2 DC3KV49 2 DC2KV65 2 DC3KT29 2

DC2KV68

DC2KV61 DC2KV65

DC2KV74 3 DC2KV73 3 DC3QT51 3

6 6 6 6 6 6 6

Tự chọn 5

Tự chọn 2

Tin học đại cương

HỌC KỲ 8: 12TC

Những nguyên lý cơ bản 

của CN Mác - Lênin 2
Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đường lối cách mạng của 

Đảng cộng sản Việt Nam

4 + 12 + (2) tuần15 + (4) tuần

HỌC KỲ 6: 19TC HỌC KỲ 7: 16TC

Lý thuyết xác suất - thống 

kê
Kinh tế lượng Tài chính - Tiền tệ

Quản trị tài chính doanh 

nghiệp

Thuế

Kế toán thuế

Marketing căn bản

Pháp luật kinh tế Tự chọn 7

Tự chọn 8

Quản trị học Quản trị doanh nghiệp

Kinh tế vĩ môKinh tế vi mô

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT Chuyên ngành: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO DỰ KIẾN
137 TÍN CHỈ

HỌC KỲ 1: 14TC HỌC KỲ 2: 20TC HỌC KỲ 3: 18TC HỌC KỲ 4: 20TC HỌC KỲ 5: 18TC

Những nguyên lý cơ bản 

của CN Mác - Lênin 1

DCKT

15 + (4) tuần 15 + (4) tuần 15 + (4) tuần

Toán 1 Toán 2

13 tuần 15 + (4) tuần 15 + (4) tuần

Phân tích hoạt động kinh 

doanh

Kinh tế xây dựngTự chọn 1 Kế toán xây dựng cơ bản

DC2KV61 3 DC2KV62 3 DC1TT42 3 DC2KV77 3 2 2

DC1LL05

DC1LL05 2 DC3KT20 2 DC3KT26 3 DC3KT24 3 DC3KT25 2 DC4KT80 8

DC2KV68 3 DC3KT21 3 DC3KT22 3 DC3KT23 3 DC4KT70 4

DC2KV71 3 DC3KV31 2 2 2 DC4KT21 4 DC4KT22 4

GHI CHÚ:

HP tiên quyết

3 2 DC2KV81 3 DC3KT33 3 DC3KV43 3

HP học song song

DC2KV81

1. Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh (DC3QT12) - 2TC

2. Kế toán hành chính sự nghiệp (DC3KV30) - 2TC

3. Tin học kế toán (DC3KT60) - 2TC

4. Kế toán thương mại (DC3KV28) - 2TC

Tự chọn 3, 4, 5: Chọn 03 HP (6 TC) trong các HP sau: Tự chọn 6, 7, 8: Chọn 03 HP (6 TC) trong các HP sau:Tự chọn 1, 2: Chọn 02 học phần (4 TC) trong các học phần

(HP) sau:

Tự chọn 6

Tiếng Anh 1

Thống kê kinh doanh

Đồ án môn học

Thực hành, thực tập, đồ 

án TN
Tự chọn

Các học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh (8 TC) và Giáo

dục thể chất (5 đvht) sẽ được bố trí tùy vào kế hoạch cụ thể của

từng năm học.

Kế toán tài chính 1
THỰC TẬP

TỐT NGHIỆP

Kế toán quản trị

Thực hành nghiệp vụ kế 

toán 1

Tổ chức công tác kế toán 

trong doanh nghiệp

1. Soạn thảo văn bản (DC1CB82) - 2TC

2. Phương pháp nghiên cứu khoa học (DC1CB99) - 2TC

3. Tâm lý học đại cương (DC1CB85) - 2TC

Kiểm toán báo cáo tài chính

Pháp luật Việt Nam đại 

cương

Nguyên lý thống kê kinh tế

Kiểm toán căn bản

Nguyên lý kế toán

Kế toán tổng hợp

Tiếng Anh 3

Tự chọn 3

Tự chọn 4

Kế toán tài chính 2 Kế toán tài chính 3

KHÓA LUẬN

TỐT NGHIỆP
Đồ án Kế toán

Thực hành nghiệp vụ kế 

toán 2

1. Văn hóa kinh doanh (DC2CB94) - 2TC

2. Kinh tế quốc tế (DC2KV82) - 2TC

3. Thương mại điện tử (DC2KV90) - 2TC

4. Kinh tế vận tải (DC2KV84) - 2TC 4. Kế toán thương mại (DC3KV28) - 2TC

5. Thị trường chứng khoán (DC3KV92) - 2TCĐể đảm bảo Chuẩn đầu ra, SV phải đạt chứng chỉ tiếng Anh

TOEIC 400 mới được công nhận tốt nghiệp.

từng năm học. 3. Tâm lý học đại cương (DC1CB85) - 2TC

4. Xã hội học (DC1CB85) - 2TC 5. Kinh tế phát triển (DC2KV83) - 2TC

6. Tâm lý học trong quản trị (DC3QT11) - 2TC

4. Kinh tế vận tải (DC2KV84) - 2TC



DC2KV71 3 DC2KV67 3 2 2 DC3QT52 2 DC3KV32 3

DC3KV31

DC3QT64

DC1LL01 2 DC1LL02 3 DC1LL03 2 DC1LL04 3 DC3QT51 3

DC2KV67

DC2CB94 2 DC2KV61 DC3QT64 3 DC4QT21 4

DC3QT61

DC1CB17 4 DC1CB18 2 DC2KV73 3 DC3QT53 2 DC3QT65 3 DC3QT68 3 DC4QT70 4

6 6 6 6 6 6 6

Tự chọn 1

Quản trị hành chính văn 

phòng
Quản trị nhân sự Quản trị dự án đầu tư

Quản trị doanh nghiệp

Quản trị sản xuất 1 Quản trị sản xuất 2 Quản trị chất lượng

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Quản trị học

Quản trị tài chính doanh 

nghiệp

THỰC TẬP

TỐT NGHIỆP

7 + 8 + (4) tuần

HỌC KỲ 7: 16TC

KHÓA LUẬN

TỐT NGHIỆP

Phân tích hoạt động kinh 

doanh

15 + (4) tuần

Tài chính - Tiền tệ
Đồ án Quản trị doanh 

nghiệp

15 + (4) tuần

HỌC KỲ 3: 19TC HỌC KỲ 4: 19TC

Đường lối cách mạng của 

Đảng cộng sản Việt Nam

Tự chọn 5

Toán 2

Những nguyên lý cơ bản 

của CN Mác - Lênin 1

Những nguyên lý cơ bản 

của CN Mác - Lênin 2

Lý thuyết xác suất - thống 

kê
Kinh tế lượng

Văn hóa kinh doanh
Thực tập nghiệp vụ quản trị 

1

HỌC KỲ 1: 18TC HỌC KỲ 2: 16TC

15 + (4) tuần 15 + (4) tuần 15 + (4) tuần13 tuần

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO DỰ KIẾN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT Chuyên ngành: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 138 TÍN CHỈ

DCQT

Tự chọn 6

Toán 1

Nguyên lý thống kê kinh tế

HỌC KỲ 8: 12TC

4 + 12 + (2) tuần

HỌC KỲ 6: 19TCHỌC KỲ 5: 19TC

2 DC1CB19 3 DC2KV63 3 DC3QT61 3 DC3QT62 3 DC3QT67 2 DC4QT80 8

2 DC1LL05 2 DC2KV77 3 DC2KV68 3 DC2KV80 4 DC4QT22 4

DC2KV62 3 2 DC1TT42 3 DC3QT66 3

DC2KV74

DC2KV61 3 DC2KV74 3 2 DC3QT12 2 DC2QT83 2 DC3QT63 3

GHI CHÚ:

HP tiên quyết

3 DC3KV31 2 2 DC3QT33 3 2

HP học song song

DC2KV71

1. Tâm lý học trong quản trị (DC3QT11) - 2TC

2. Hệ thống thông tin quản lý (DC3QT94) - 2TC

3. Quản trị rủi ro (DC3QT69) - 2TC

4. Quản trị Logicstic (DC3QT70) - 2TC

Đồ án môn học

Tự chọn
Thực hành, thực tập, đồ 

án TN

Các học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh (8 TC) và Giáo

dục thể chất (5 đvht) sẽ được bố trí tùy vào kế hoạch cụ thể của

từng năm học.

Tự chọn 1, 2: Chọn 02 học phần (4 TC) trong các học phần

(HP) sau:

Tự chọn 3, 4, 5: Chọn 03 HP (6 TC) trong các HP sau:

Kinh tế vĩ mô

Marketing căn bản
Chiến lược phát triển doanh 

nghiệp

Quản trị marketing

2. Kinh tế quốc tế (DC2KV82) - 2TC

Tự chọn 6, 7, 8: Chọn 03 HP (6 TC) trong các HP sau:

Thống kê kinh doanh

Tin học đại cương

Nguyên lý kế toán Kế toán doanh nghiệp
Pháp luật Việt Nam đại 

cương
Pháp luật kinh tếTự chọn 2

Kinh tế vi mô Tự chọn 4

Tự chọn 8Tự chọn 7 Tiếng Anh 3

Giao tiếp và đàm phán 

trong kinh doanh
Quản trị chiến lược

1. Tâm lý học đại cương (DC1CB85) - 2TC

2. Phương pháp nghiên cứu khoa học (DC1CB99) - 2TC

3. Soạn thảo văn bản (DC1CB82) - 2TC

1. Thương mại điện tử (DC2KV90) - 2TC

3. Kinh tế xây dựng (DC2KV65) - 2TC

Tiếng Anh 1

Thực tập nghiệp vụ quản trị 

2

Tự chọn 3

4. Kinh tế vận tải (DC2KV84) - 2TC 4. Quản trị Logicstic (DC3QT70) - 2TC

5. Quản trị thương hiệu (DC3QT71) - 2TC

từng năm học.

Để đảm bảo Chuẩn đầu ra, SV phải đạt chứng chỉ tiếng Anh

TOEIC 400 mới được công nhận tốt nghiệp.

3. Soạn thảo văn bản (DC1CB82) - 2TC

4. Xã hội học (DC1CB85) - 2TC

4. Kinh tế vận tải (DC2KV84) - 2TC

5. Kinh tế phát triển (DC2KV83) - 2TC

6. Thị trường chứng khoán (DC2KV92) - 2TC



DC1LL01 2 DC1LL02 3 DC1LL03 2 DC1LL04 3 DC3KV15 3 DC3VS77 2 DC3VS72 3

DC1LL05 2 DC3VS14 3 DC3VS68 3 DC3VS74 2 DC3VS75 2

DC1TT42 3 DC2KV70 3 DC2VS63 4 DC3VS69 2

DC1CB11 4 2 DC2KV64 4 DC2VS75 3 DC3VS65 3 DC3VS66 1

6 6 6 6 6 6

Toán 2 Kinh tế học

Tự chọn 3

Những nguyên lý cơ bản 

của CN Mác - Lênin 1

HỌC KỲ 4: 20TC HỌC KỲ 5: 19TC HỌC KỲ 6: 19TC

13 tuần 15 + (4) tuần 15 + (4) tuần 15 + (4) tuần 15 + (4) tuần

Logistics

Kế hoạch & hạch toán vận 

tải đường sắt

Đồ án Tổ chức chạy tàu 1

Tổ chức vận tải hàng hoá 

đường sắt 

Đồ án Tổ chức vận tải hàng 

hóa vận tải đường sắt

Vẽ kỹ thuật

Tin học đại cương

Toán 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT Chuyên ngành: KHAI THÁC VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT - ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HỌC KỲ 3: 18TC

DCVSBỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

HỌC KỲ 1: 19TC HỌC KỲ 2: 15TC

15 + (4) tuần

HỌC KỲ 8: 12TC

4 + 12 + (2) tuần

Phân tích hoạt động kinh 

doanh vận tải ĐS

4 + 11 + (4) tuần

Tổ chức vận tải hành khách 

và du lịch đường sắt

Giá thành vận tải đường sắt

Thống kê doanh nghiệp vận 

tải đường sắt

138 TÍN CHỈ

Đường lối cách mạng của 

Đảng cộng sản Việt Nam

Pháp luật về kinh doanh 

vận tải đường sắt

Vận tải liên vận đường sắt 

quốc tế

HỌC KỲ 7: 16TC

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO DỰ KIẾN

Pháp luật Việt Nam đại 

cương

Những nguyên lý cơ bản 

của CN Mác - Lênin 2
Tư tưởng Hồ Chí Minh

Marketing vận tải

Nguyên lý thống kê Kinh tế vận tải đường sắt

6

Tự chọn 6

DC2CO16 3 2 DC3VS59 1 2

DC2CO24 3 DC2VS39 3 DC3VS51 3 DC3VS61 3 DC3VS62 4 DC3VS63 2

2 2 DC2VS67 3 DC3VS67 3 DC3VS60 2 DC4VS22 6 DC4VS70 4

DC2VS38 2 DC2VS56 3 2 2 DC3VS11 3 DC4VS21 5 DC4VS80 8

GHI CHÚ:

HP tiên quyết

3 DC3VS33 3

HP học song song

1. Kế toán vận tải đường sắt (DC3VS71) - 2TC

2. Quản lý doanh nghiệp vận tải đường sắt (DC3VS80) - 2TC

3. Điều tra kinh tế - kỹ thuật vận tải đường sắt (DC3VS73) - 2TC

Đồ án môn học

Tự chọn
Thực hành, thực tập, đồ 

án TN

Các học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh (8 TC) và Giáo

dục thể chất (5 đvht) sẽ được bố trí tùy vào kế hoạch cụ thể của

từng năm học.

Tự chọn 1, 2: Chọn 02 học phần (4 TC) trong các học phần

(HP) sau:

Tự chọn 3, 4: Chọn 02 HP (4 TC) trong các HP sau:

4. Chiến lược phát triển doanh nghiệp vận tải đường sắt

Tự chọn 1 Tự chọn 2

Tự chọn 4

Cơ kỹ thuật

Tự chọn 5, 6: Chọn 02 HP (4 TC) trong các HP sau:

Tiếng Anh 1

Cầu đường - Thông tin tín 

hiệu đường sắt
Thiết kế ga đường sắt Tổ chức chạy tàu 1 Tổ chức chạy tàu 2 Tổ chức chạy tàu 3

Phương tiện vận tải đường 

sắt

Thực tập nghiệp vụ 2

ĐỒ ÁN

TỐT NGHIỆP

THỰC TẬP

TỐT NGHIỆP

Thực tập nghiệp vụ 1

Tiếng Anh 3

1. Pháp luật kinh tế (DC2KV93) - 2TC

Qui trình qui phạm đường 

sắt

Định mức kinh tế kỹ thuật 

vận tải đường sắt
Tổ chức xếp dỡ 

Sức kéo đoàn tàu Tự chọn 5

Đồ án Tổ chức chạy tàu 2

4. Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh (DC3QT12) - 2TC

1. Môi trường trong giao thông vận tải (DC1CB90) - 2TC

2. Văn hóa kinh doanh (DC2CB94) - 2TC

3. Phương pháp nghiên cứu khoa học (DC1CB99) - 2TC

2. Bảo hiểm trong Giao thông vận tải (DC2CB89) - 2TC

3. Lý thuyết xác suất - thống kê (DC1CB20) - 2TC

5. Quản lý dự án (DC3KV77) - 2TC

từng năm học.

Để đảm bảo Chuẩn đầu ra, SV phải đạt chứng chỉ tiếng Anh

TOEIC 400 mới được công nhận tốt nghiệp.

4. Chiến lược phát triển doanh nghiệp vận tải đường sắt

(DC3VS78) - 2TC

4. Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh (DC3QT12) - 2TC3. Phương pháp nghiên cứu khoa học (DC1CB99) - 2TC

4. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (DC1CB91) - 2TC



DC1LL01 2 DC1LL02 3 DC1LL03 2 DC1LL04 3 DC3KV15 3 DC3VB71 2 DC3VB72 3

2 DC2KV66 3 DC3VB73 3

DC1CB11 4 2 DC2KV64 4 DC2VB75 3 DC3VB63 3 DC3VB64 2

2 DC1LL05 2 DC3VB14 2 DC3VB51 3 DC3VB52 2 DC4VB21 2

6 6 6 6

Tài chính - Tiền tệ

Kinh tế vận tải ô tô

15 + (4) tuần

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT Chuyên ngành: KHAI THÁC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ - ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

613 tuần

HỌC KỲ 1: 19TC HỌC KỲ 6: 19TCHỌC KỲ 2: 14TC HỌC KỲ 3: 19TC

Tự chọn 1

Kinh tế học

Vẽ kỹ thuật

Toán 2

Nguyên lý thống kê

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO DỰ KIẾN

Những nguyên lý cơ bản 

của CN Mác - Lênin 1

Những nguyên lý cơ bản 

của CN Mác - Lênin 2
Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đường lối cách mạng của 

Đảng cộng sản Việt Nam

Toán 1

4 + 12 + (2) tuần15 + (4) tuần

Thống kê doanh nghiệp vận 

tải ô tô

Phân tích hoạt động kinh 

doanh DNVT ô tô 

Thực hành kỹ thuật ô tô

Đồ án Tổ chức vận tải hành 

khách

Logistics

Tổ chức vận tải hành khách

Tự chọn 2
Tài chính doanh nghiệp vận 

tải ô tô

15 + (4) tuần 15 + (4) tuần 15 + (4) tuần

HỌC KỲ 8: 12TC

139 TÍN CHỈ

8 + 7 + (4) tuần6

HỌC KỲ 7: 17TC

DCVB

HỌC KỲ 4: 19TC HỌC KỲ 5: 20TC

Cấu tạo ô tô Khai thác kỹ thuật ô tô
Pháp luật về kinh doanh 

vận tải ô tô

Pháp luật Việt Nam đại 

cương

Marketing vận tải

Tổ chức vận tải hàng hóa
Đồ án Tổ chức vận tải hàng 

hóa

DC2CO16 3 DC2KV70 3 DC2VB63 4 DC3VB61 3 DC3VB62 2

DC1TT42 3 DC2KV31 2 DC2KV68 3 DC3VB74 3 DC3VB16 3 2

DC2CO24 3 DC2VB67 3 DC3VB67 3 DC3VB13 2 DC3VB66 2 DC4VB80 8

DC2KV72

DC2KV32 2 DC2VB39 2 DC2KV72 2 2 DC3VB65 3 DC4VB22 5 DC4VB70 4

GHI CHÚ:

HP tiên quyết

3 2 2 DC3VB33 3

HP học song song

1. Giao nhận vận tải  (DC3VB75) - 2TC

3. Quản lý dự án (DC3KV77) - 2TC

Tự chọn
Thực hành, thực tập, đồ 

án TN

Các học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh (8 TC) và Giáo

dục thể chất (5 đvht) sẽ được bố trí tùy vào kế hoạch cụ thể của

từng năm học.

Tự chọn 1, 2: Chọn 02 học phần (4 TC) trong các học phần

(HP) sau:

Đồ án Tổ chức và quản lý 

DNVT ô tô

Hàng hóa vận tải Tự chọn 6

Điều tra kinh tế kỹ thuật 

vận tải ô tô

Định mức kinh tế kỹ thuật 

vận tải ô tô
Tổ chức xếp dỡ

Kế toán doanh nghiệp vận 

tải ô tô
Nguyên lý kế toán

Cơ kỹ thuật

Tin học đại cương

Hạ tầng Giao thông vận tải 

đường bộ
Địa lý vận tải

Tự chọn 5

2. Chiến lược phát triển doanh nghiệp vận tải ô tô (DC3VB76) -

2TC

Tự chọn 3, 4: Chọn 02 HP (4 TC) trong các HP sau: Tự chọn 5, 6: Chọn 02 HP (4 TC) trong các HP sau:

Quản trị học 
Tổ chức và quản lý doanh 

nghiệp vận tải ô tô

Thương vụ vận tải

Thực tập nghiệp vụTự chọn 3

Tiếng Anh 1

Đồ án môn học

ĐỒ ÁN

TỐT NGHIỆP

THỰC TẬP

TỐT NGHIỆP

1. Pháp luật kinh tế (DC2KV93) - 2TC

2. Bảo hiểm trong Giao thông vận tải (DC2CB89) - 2TC

3. Lý thuyết xác suất - thống kê (DC1CB20) - 2TC

4. Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh (DC3QT12) - 2TC

1. Môi trường trong giao thông vận tải (DC1CB90) - 2TC

2. Văn hóa kinh doanh (DC2CB94) - 2TC

3. Phương pháp nghiên cứu khoa học (DC1CB99) - 2TC

Tiếng Anh 3Tự chọn 4

3. Quản lý dự án (DC3KV77) - 2TCtừng năm học.

Để đảm bảo Chuẩn đầu ra, SV phải đạt chứng chỉ tiếng Anh

TOEIC 400 mới được công nhận tốt nghiệp.

4. Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh (DC3QT12) - 2TC3. Phương pháp nghiên cứu khoa học (DC1CB99) - 2TC

4. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (DC1CB91) - 2TC



DC1LL02

DC1LL01 2 DC1LL02 3 2 DC1LL03 2 DC1LL04 3

2 DC1LL05 2 DC2KV63 3 DC3KX73 2 2

DC3KX37

DC1CB11 4 DC1CB20 2 DC3KX61 3 DC3KX75 3 DC3KX74 3

DC2KX31 3 DC2GT42 2 2 DC3KX70 1 DC3KX64 1 DC4KX22 4 DC4KX70 4

Toán 1

THỰC TẬP

TỐT NGHIỆP

HỌC KỲ 4: 19TC

6

Những nguyên lý cơ bản 

của CN Mác - Lênin 1

Những nguyên lý cơ bản 

của CN Mác - Lênin 2
Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đường lối cách mạng của 

Đảng cộng sản Việt Nam

13 tuần 15 + (4) tuần 15 + (4) tuần 15 + (4) tuần 15 + (4) tuần 15 + (4) tuần6 6 6 6 6

HỌC KỲ 8: 12TCHỌC KỲ 5: 19TC HỌC KỲ 6: 20TCHỌC KỲ 1: 14TC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT Chuyên ngành: KINH TẾ XÂY DỰNG - ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HỌC KỲ 7: 16TCHỌC KỲ 2: 18TC HỌC KỲ 3: 19TC

137 TÍN CHỈ

DCKXKẾ HOẠCH ĐÀO TẠO DỰ KIẾNBỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Đồ án Định mức kinh tế kỹ 

thuật xây dựng

Đồ án Phân tích hoạt động 

kinh tế DN XD
Tự chọn 3

Vẽ kỹ thuật Trắc địa 
Thiết kế đường

(Kiến trúc DD và CN)

Xây dựng đường

(Kết cấu nhà DD và CN)

Pháp luật Việt Nam đại 

cương

Tổ chức và quản lý thi công 

công trình XD

Toán 2

Lý thuyết xác suất - thống 

kê
Thống kê xây dựng

Địa kỹ thuật Máy xây dựng Thực tập nghiệp vụ 2

Phân tích hoạt động kinh tế 

doanh nghiệp XD

Định giá sản phẩm xây dựngKinh tế học

Tự chọn 5

Định mức kinh tế kỹ thuật 

xây dựng

Kinh tế lượng Quản trị dự án đầu tư

8 + 7 + (4) tuần

Tự chọn 1

4 + 12 + (2) tuần

ĐỒ ÁN

TỐT NGHIỆP

DC2CO15 3 DC2KX17 2
DC2KX41

(DC2KX43)
2

DC2KX51

(DC2KX44)
3 DC2KV64 4 DC3KX76 3 DC3KX78 3 DC4KX80 8

DC2CO24 3 DC2KX37 3
DC2KX42

(DC2KX45)
2

DC2KX52

(DC2KX53)
3 DC3KX39 1 DC3KX77 2 DC3KX79 2

DC2KX36 2 DC1TT42 3 DC2KV68 3 DC3KX38 3 2

DC3KX71 3 DC3KX37 3 DC3KX72 3 2

GHI CHÚ:

HP tiên quyết

HP học song song 3 2 2 DC3KX33 3 DC4KX21 4

DC3KX75

1. Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh (DC3QT12) - 2TC

2. Tin học ứng dụng (DC3KX93) - 2TC

3. Quản trị kinh doanh xây dựng (DC3KX63) - 2TC

Kế toán xây dựng cơ bản

Tài chính doanh nghiệp xây 

dựng

Tự chọn 3, 4: Chọn 02 HP (4 TC) trong các HP sau: Tự chọn 5, 6, 7: Chọn 03 HP (6 TC) trong các HP sau:Tự chọn 1, 2: Chọn 02 học phần (4 TC) trong các học phần

(HP) sau:

Đồ án Kế toán xây dựng cơ 

bản

Thực tập nghiệp vụ 1Tiếng Anh 1 Tiếng Anh 3

Vật liệu xây dựng

Kết cấu thép và Bê tông 

cốt thép

Thiết kế cầu

(Cấp thoát nước)

Xây dựng cầu

(KTTC công trình DD và 

CN)

Tự chọn 6

Kinh tế xây dựng

Tự chọn
Thực hành, thực tập, đồ 

án TN

Các học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh (8 TC) và Giáo

dục thể chất (5 đvht) sẽ được bố trí tùy vào kế hoạch cụ thể của

từng năm học.

Kinh tế đầu tư

Đồ án Dự toán xây dựng 

công trình

Tin học đại cương

Đồ án môn học

Đồ án Lập hồ sơ dự thầu 

xây dựng công trình
Cơ kỹ thuật

Nguyên lý kế toán

1. Pháp luật trong xây dựng (DC2KX38) - 2TC

2. Quản trị học (DC2KV72) - 2TC

Tự chọn 4

Tự chọn 7

Tự chọn 2

1. Phương pháp nghiên cứu khoa học (DC1CB99) - 2TC

2. Môi trường trong giao thông vận tải (DC1CB90) - 2TC 3. An toàn lao động (DC2CT65) - 2TC 3. Quản trị kinh doanh xây dựng (DC3KX63) - 2TC

4. Hệ thống thông tin quản lý (DC3QT94) - 2TC

5. Điều tra qui hoạch xây dựng (DC3KX62) - 2TC

từng năm học.

Để đảm bảo Chuẩn đầu ra, SV phải đạt chứng chỉ tiếng Anh

TOEIC 400 mới được công nhận tốt nghiệp.

2. Môi trường trong giao thông vận tải (DC1CB90) - 2TC

3. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (DC1CB91) - 2TC

4. Soạn thảo văn bản (DC1CB82) - 2TC

3. An toàn lao động (DC2CT65) - 2TC

4. Thiết kế đường sắt (DC2KX46) - 2TC

5. Công trình cảng - đường thủy (DC2KX47) - 2TC



DC1LL01 2 DC1LL02 3 DC1LL03 2 DC1LL04 3 DC3VL24 3 DC3VL22 3

DC2VL21 2 DC2CB89 2 2 DC2KV67 3 DC3KV36 3

DC1TT42 3 DC2KV64 4 DC2KV23 3 DC3VL33 3

DC1CB11 4 2 DC2KV22 3 DC3KV21 3 DC3KV23 2 DC3VL31 2

Tin học đại cương Kinh tế học

Toán 1

Tiếng Anh 3

Bảo hiểm trong giao thông 

vận tải

Thương mại điện tử Đồ án công nghệ vận tải

Toán 2 Điều tra kinh tế kỹ thuậtĐịnh mức kinh tế kỹ thuật

Tài chính doanh nghiệpTài chính - Tiền tệ

Pháp luật về KD Logistics 

và VT đa phương thức

Logistics thương mại

Địa lý vận tải

Tổ chức xếp dỡ

Công nghệ vận tải 1 Công nghệ vận tải 2

Tự chọn 2

Marketing vận tải

Giao nhận vận tải và hải 

quan

Thống kê kinh doanh
Phân tích hoạt động kinh 

doanh 

Những nguyên lý cơ bản 

của CN Mác - Lênin 2

Đường lối cách mạng của 

Đảng cộng sản Việt Nam

144 TÍN CHỈ

HỌC KỲ 1: 19TC HỌC KỲ 2: 16TC HỌC KỲ 3: 18TC HỌC KỲ 4: 21TC HỌC KỲ 5: 18TC HỌC KỲ 6: 20TC HỌC KỲ 7: 20TC HỌC KỲ 8: 12TC

DCVLBỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO DỰ KIẾN

613 tuần 15 + (4) tuần 15 + (4) tuần 15 + (4) tuần 15 + (4) tuần 15 + (4) tuần 9 + 6 + (4) tuần

Những nguyên lý cơ bản 

của CN Mác - Lênin 1
Tư tưởng Hồ Chí Minh

Phương tiện vận tải

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT Chuyên ngành: LOGISTIC VÀ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC - ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

6 6 6 4 + 12 + (2) tuần6 6

DC2KV32 2 DC2KV90 2 DC3VL25 3 DC3VL26 3 DC3VL43 1 DC3KV31 2 DC3VL39 3

DC1LL05 2 DC2KV93 2 DC2KV72 2 DC3VL35 3 DC3VL27 3

2 2 3 2 DC3VL28 3 DC3VL29 1 DC4VL21 6 DC4VL70 4

DC2KV31 2 DC2KV70 3 DC2KV24 4 2 DC3VL34 3 DC4VL80 8

GHI CHÚ:

HP tiên quyết

DC2KV68 3 2 DC3KV40 3 DC3VL38 3 DC3VL32 3

HP học song song

1. Thương mại quốc tế (DC3VL41) - 2TC

2. Thanh toán quốc tế  (DC3VL40) - 2TC

3. Chiến lược phát triển doanh nghiệp (DC3VL42) - 2TC

Tự chọn 6

Vận tải hàng hóa quốc tế

Tự chọn 1 Tự chọn 3

Các học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh (8 TC) và Giáo

dục thể chất (5 đvht) sẽ được bố trí tùy vào kế hoạch cụ thể của

từng năm học.

Quản trị học 

Quản trị kho hàng

ĐỒ ÁN

TỐT NGHIỆP

Pháp luật kinh tế

Tiếng Anh 1 Đồ án Quản trị Logistics
THỰC TẬP

TỐT NGHIỆP
Tự chọn 4

Giao dịch ngoại thương

Hàng hóa vận tải

Kế toán doanh nghiệp Hệ thống thông tin Logistics

Thực tập nghiệp vụ

Pháp luật Việt Nam đại 

cương

Tự chọn 5Nguyên lý kế toán

Kinh tế vận tải

Đồ án môn học

Tự chọn
Thực hành, thực tập, đồ 

án TN

Tự chọn 1, 2: Chọn 02 học phần (4 TC) trong các học phần

(HP) sau:

Tự chọn 3, 4: Chọn 02 HP (4 TC) trong các HP sau: Tự chọn 5, 6: Chọn 02 HP (4 TC) trong các HP sau:

Quản trị chuỗi cung ứngNguyên lý thống kê

1. Hạ tầng giao thông vận tải (DC2KV25) - 2TC

2. Kinh tế quốc tế (DC2KV82) - 2TC

3. Lý thuyết xác suất - thống kê (DC1CB20) - 2TC

Quản trị Logistics

1. Môi trường trong giao thông vận tải (DC1CB90) - 2TC

2. Văn hóa kinh doanh (DC2CB94) - 2TC 3. Chiến lược phát triển doanh nghiệp (DC3VL42) - 2TC

4. Quản trị chất lượng (DC3KV67) - 2TC

từng năm học.

Để đảm bảo Chuẩn đầu ra, SV phải đạt chứng chỉ tiếng Anh

TOEIC 400 mới được công nhận tốt nghiệp.

3. Lý thuyết xác suất - thống kê (DC1CB20) - 2TC

4. Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh (DC3QT12) - 2TC

2. Văn hóa kinh doanh (DC2CB94) - 2TC

3. Phương pháp nghiên cứu khoa học (DC1CB99) - 2TC

4. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (DC1CB91) - 2TC



DC1LL01 2 DC1LL02 3 DC1LL03 2 DC1LL04 3 DC2KV73 3 DC3TN58 2

DC2KV71 3 DC2TN82 3 DC3TN31 3 DC3TN32 3 DC3TN35 4 DC3TN34 4

2 DC3TN49 3 DC3TN53 3 DC3TN56 2

DC1LL05 2 DC2KV77 3 DC2KV74 3 DC2KV65 3 2 DC3TN61 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO DỰ KIẾN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT Chuyên ngành: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 137 TÍN CHỈ

HỌC KỲ 1: 13TC HỌC KỲ 2: 20TC HỌC KỲ 3: 16TC HỌC KỲ 4: 21TC HỌC KỲ 5: 18TC HỌC KỲ 6: 19TC HỌC KỲ 7: 18TC HỌC KỲ 8: 12TC

7 + 8 + (4) tuần 6 4 + 12 + (2) tuần

Những nguyên lý cơ bản 

của CN Mác - Lênin 1

Những nguyên lý cơ bản 

của CN Mác - Lênin 2
Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đường lối cách mạng của 

Đảng cộng sản Việt Nam
Quản trị học Quản lý tài chính công

13 tuần 15 + (4) tuần 6 15 + (4) tuần 6 15 + (4) tuần 6 15 + (4) tuần

Kinh tế vi mô Kinh tế vĩ mô Kinh tế quốc tế Tài chính quốc tế Tự chọn 7

Nguyên lý thống kê Tài chính doanh nghiệp 1 Tài chính doanh nghiệp 3
Phân tích tài chính doanh 

nghiệp

Thuế Định giá tài sản

Tài chính - Tiền tệ Tài chính doanh nghiệp 2

Chuyên đề tài chính doanh 

nghiệp

Quản trị tài chính công ty 

đa quốc gia
Marketing căn bản

DCTN

Tự chọn 1

Tự chọn 5Pháp luật đại cương Pháp luật kinh tế
Nghiệp vụ ngân hàng 

thương mại

6 15 + (4) tuần 6

DC2KV61 3 DC2KV62 3 DC2KV87 3 DC3TN52 2 2

DC1TT42 3 DC2KV68 3 DC2KV69 3 DC3TN55 3 DC4TN21 4 DC4KT80 8

DC1CB17 4 DC1CB18 2 2 DC2KV92 2 2 DC4TN22 4 DC4KT70 4

DC1CB19 3 DC2KV63 3 DC3TN54 2

GHI CHÚ:

HP tiên quyết

3 3 3 DC3KT33 3  

HP học song song

1. Tin học ứng dụng (DC3TN60) - 2TC

2. Phân tích và đầu tư chứng khoán (DC3TN57) - 2TC

3. Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (DC3TN59) - 2TC

4. Các công cụ tài chính phái sinh (DC3TN62) - 2TC

Thị trường chứng khoán

Thực tập nghiệp vụ 1

Tự chọn 6 Thực tập nghiệp vụ 2
THỰC TẬP

TỐT NGHIỆP

KHÓA LUẬN

TỐT NGHIỆP
Nguyên lý kế toán

Đồ án môn học

Tự chọn 1, 2: Chọn 02 học phần (4 TC) trong các học phần

(HP) sau:

Tự chọn 3, 4: Chọn 02 HP (6 TC) trong các HP sau: Tự chọn 5, 6, 7: Chọn 03 HP (6 TC) trong các HP sau:
Tự chọn

Thực hành, thực tập, đồ 

án TN

1. Kinh tế phát triển (DC2TN63) - 3TC

Tiếng Anh 1 Tiếng Anh 3

Kinh tế lượng

Tin học đại cương Kế toán tài chính
Kế toán quản trị doanh 

nghiệp

Tự chọn 2

Tự chọn 3 Tự chọn 4

1. Lịch sử các học thuyết kinh tế (DC1KV51) - 2TCCác học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh (8 TC) và Giáo

dục thể chất (5 đvht) sẽ được bố trí tùy vào kế hoạch cụ thể của

từng năm học.

2. Văn hóa kinh doanh (DC2CB94) - 2TC

3. Xã hội học (DC1CB83) - 2TC

Toán 1 Toán 2

Lý thuyết xác suất - thống 

kê

2. Kinh tế công cộng (DC2TN65) - 3TC

3. Kinh tế đầu tư (DC2TN64) - 3TC

4. Kinh tế vận tải (DC2TN66) - 3TC

Bảo hiểm

4. Các công cụ tài chính phái sinh (DC3TN62) - 2TC

5. Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh (DC3QT12) - 2TC

6. Kiểm toán căn bản (DC3TN36) - 2TC

Để đảm bảo Chuẩn đầu ra, SV phải đạt chứng chỉ tiếng Anh

TOEIC 400 mới được công nhận tốt nghiệp.

từng năm học. 3. Xã hội học (DC1CB83) - 2TC

4. Soạn thảo văn bản (DC1CB82) - 2TC

5. Phương pháp nghiên cứu khoa học (DC1CB99) - 2TC

4. Kinh tế vận tải (DC2TN66) - 3TC


